
STT MÃ SV NGÀY SINH NGÀNH
ĐIỂM TB

(2017-2018)

SỐ TC 

ĐK
HỌC BỔNG SỐ TIỀN GHI CHÚ

1 2121127515 Lê Nhật Hưng 11/02/1997 K21-ADP-CNTT 3,39 9 TOÀN PHẦN 100% 16.031.250

2 2120119656 Hồ Thị Diễm 21/12/1997 K21-ADP-CNTT 3,63 9 TOÀN PHẦN 100% 16.031.250

3 2120219562 Nguyễn Thị Hồng Duyên 25/02/1997 K21-ADP-QTKD 3,72 5 TOÀN PHẦN 100% 8.906.250

4 2121628586 Trần Tiến Hiệp 04/05/1996 K21-ADP-CNTT 3,78 9 TOÀN PHẦN 100% 16.031.250

5 2120217102 Nguyễn Thị Lệ 16/06/1997 K21-ADP-QTKD 3,54 5 TOÀN PHẦN 100% 8.906.250

6 2121117581 Trần Công Minh 10/02/1997 K21-ADP-CNTT 3,96 9 TOÀN PHẦN 100% 16.031.250

7 2120110406 Trần Thị Diễm Phước 10/02/1997 K21-ADP-CNTT 3,64 5 TOÀN PHẦN 100% 8.906.250

8 2121218468 Trần Anh Phương 04/03/1996 K21-ADP-QTKD 3,43 5 TOÀN PHẦN 100% 8.906.250

9 2120110407 Võ Thị Tâm 08/07/1997 K21-ADP-CNTT 3,8 9 TOÀN PHẦN 100% 16.031.250

10 2120233769 Nguyễn Thị Thanh 21/03/1997 K21-ADP-QTKD 3,91 5 TOÀN PHẦN 100% 8.906.250

12 2120217646 Trần Thị Thanh Thảo 01/01/1997 K21-ADP-QTKD 3,97 5 TOÀN PHẦN 100% 8.906.250

13 2120117100 Lê Thị Thanh Thúy 04/04/1997 K21-ADP-CNTT 3,73 9 TOÀN PHẦN 100% 16.031.250

14 2121116652 Lê Viết Triều 08/01/1997 K21-ADP-CNTT 3,53 9 TOÀN PHẦN 100% 16.031.250

15 2120217644 Huỳnh Phương Thảo Vy 15/03/1997 K21-ADP-QTKD 3,69 5 TOÀN PHẦN 100% 8.906.250

16 2120219119 Hoàng  Yến 02/09/1997 K21-ADP-QTKD 3,83 5 TOÀN PHẦN 100% 8.906.250

17 2121118036 Võ Nguyên Thiên Định 21/01/1997 K21-ADP-CNTT 3,73 9 HB  90% 14.428.125

18 2120218470 Tô Thị Bảo Thoa 14/08/1997 K21-ADP-QTKD 3,6 5 HB 90% 8.015.625

19 2121219561 Nguyễn Vĩnh An 31/10/1997 K21-ADP-QTKD 3,97 5 HB 80% 7.125.000

20 2120217645 Trần Thị Mỷ Duyên 14/07/1997 K21-ADP-QTKD 3,55 5 HB 80% 7.125.000

(Ban hành theo Quyết định số: 6502/QĐ-ĐHDT, ngày 29/12/ 2018)
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21 2121219655 Trần Phước Hiệp 12/12/1997 K21-ADP-QTKD 3,82 9 HB 80% 12.825.000

22 2121118443 Nguyễn Hữu Vị 18/07/1997 K21-ADP-CNTT 3,54 9 HB 80% 12.825.000

23 2121117325 Nguyễn Hữu Hoàn Phúc 07/08/1997 K21-ADP-CNTT 3,38 9 HB 60% 9.618.750

255.431.250

Hai trăm năm mươi lăm triệu bốn trăm ba mươi mốt ngàn hai trăm năm mươi đồng chẵn

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 12 năm 2018
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Đã ký

TS.Lê Nguyên Bảo

Tổng số tiền là:


